
 

 

UBND TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

Số:          /QĐ-CĐSL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày         tháng 6 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ  

cấp cơ sở năm học 2024-2025 (đợt 2) 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định về Điều lệ trường Cao 

đẳng;  

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Cao đẳng Sơn La;  

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-CĐSL ngày 19/02/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoa 

học và công nghệ (chỉnh sửa, bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-CĐSL ngày 24/4/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2024-2025 (lần 2); 

 Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án cấp cơ sở năm 

học 2024-2025 họp ngày 14/5/2025, 18/5/2025, 20/5/2025, 01/6/2025, 

13/6/2025;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ 

cấp cơ sở năm học 2024-2025 (đợt 2) (Có danh sách kèm theo). Kinh phí hỗ trợ 

thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành. 

Điều 2. Chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm triển khai ứng dụng vào 

thực tế tổ chức, quản lý, sản xuất, áp dụng kết quả của đề tài, dự án vào hoạt 
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động chuyên môn, hoạt động giảng dạy của giảng viên và công bố kết quả 

nghiên cứu theo quy định. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo, Tổ chức cán bộ - Công tác 

Học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính; Trưởng các đơn vị và các cá nhân 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu nhà trường (để báo cáo); 

- Hội đồng khoa học và đào tạo; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 Nguyễn Đức Long 

 



 

 

DANH SÁCH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NĂM HỌC 2024-2025 (Đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐSL ngày         /6/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Tên đề tài Đơn vị/Chủ nhiệm Thành viên Ghi chú 

ĐỀ TÀI DO GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN 

1 

Nghiên cứu nấm phấn trắng Beauveria Bassiana trong 

sản xuất chế phẩm phòng trừ một số sâu hại chính trên 

cây trồng tại trường Cao đẳng Sơn La 

Hoàng Vĩnh Lam/Khoa Nông 

Lâm 
1. Đỗ Văn Tuân 

2. Sa Thị Hương 

3. Lê Thị Thu Huyền 

4. Vũ Thị Ngọc Ánh 

 

2 
Nghiên cứu khả năng thích ứng của giống dưa Pepino 

trong điều kiện nhà màng tại Trường Cao đẳng Sơn La 

Triệu Thị Thịnh/Khoa Nông 

Lâm 
1. Phạm Thị Mơ 

2. Ngô Văn Hoàn 
 

3 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

marketing địa phương trong phát triển một số điểm du 

lịch huyện Vân Hồ 

Triệu Hồng Hiếu/Khoa Văn 

hóa – Nghệ thuật và Du lịch 
1. Nguyễn Anh Sơn 

2. Nguyễn Thị Hà 

3. Nguyễn Trung Đạo 

4. Nguyễn Thị Hạnh 

 

4 

Giải pháp phối hợp nâng cao chất lượng công tác giáo 

viên chủ nhiệm đối với học sinh học chương trình Giáo 

dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông kết hợp học 

trung cấp tại Trường Cao đẳng Sơn La 

Ngần Thu Trang/Khoa 

GDMN-GDPT 
1. Lò Thị Mai Thanh 

2. Nguyễn Thị Thanh Hương 

3. Lừ Thị Ban 

4. Đoàn Thùy Linh 

 

 

5 

Phân loại và lựa chọn các bài tập Hoá đại cương lớp 10 

nhằm nâng cao chất lượng dạy học và ôn thi THPT theo 

chương trình GDPT 2018 

Vũ Việt Dũng/Khoa GDMN-

GDPT 
1. Hoàng Thái Hậu 

2. Phạm Thị Duyên 

3. Nguyễn Thanh Hà 

 

6 

Giải pháp hình thành và phát triển kỹ năng dạy học phát 

triển năng lực cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non 

thông qua hoạt động rèn kỹ năng nghề nghiệp 

Nguyễn Thị Hồng Vân/Khoa 

GDMN-GDPT 
1. Đỗ Lan Anh 

2. Đào Thanh Xuân 

3. Lê Thị Thu Huyền 

4. Vi Thị Thanh 
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7 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng 

dạy tiếng dân tộc Mông tại trường Cao đẳng Sơn La 

Cà Thị Dung/Khoa Bồi dưỡng 1. Cầm Thị Lan Hương 

2. Sùng A Khứ 

3. Cầm Thị Tươi 

 

8 

Phân loại và lựa chọn các bài tập Hoá hữu cơ lớp 11 

nhằm nâng cao chất lượng dạy học và ôn thi THPT theo 

chương trình GDPT 2018 

Phạm Thị Duyên/Phòng Đào 

tạo 
1. Nguyễn Thị Thảo 

2. Nguyễn Ngọc Hà 

3. Vũ Việt Dũng 

4. Nguyễn Thái Thư 

 

9 

Dự án sản xuất thử nghiệm trà túi lọc từ đông trùng hạ 

thảo sấy thăng hoa 

Phạm Thị Hường/Khoa Nông 

Lâm 

1. Lê Thị Hương 

2. Trần Thị Duyên 

3. Chu Văn Tiệp 

 

10 
Lựa chọn, xây dựng, tổ chức hoạt động Câu lạc bộ thể 

thao dân tộc thiểu số tại Trường Cao đẳng Sơn La 

Nguyễn Thạc Nhân/Khoa Cơ 

bản 
1. Đinh Công Tiệp 

2. Đào Huy Quân 
 

11 

Giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho học 

sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Sơn La 

Phạm Thị Hà/Khoa Luật – 

Nội vụ 
1. Mai Thị Quỳnh Hoa 

2. Ngô Thị Dung 

3. Nguyễn Thị Hà 

4. Hoàng Thị Nhất 

 

12 

Nuôi thử nghiệm Don (Atherurus macrourus) tại Trại 

chăn nuôi - Trường Cao đẳng Sơn La  

Thân Thị Hồng Nhung/Khoa 

Nông Lâm 
1. Nguyễn Thị Nga 

2. Hồ Anh Thắng 

3. Lê Thị Lan Anh 

 

13 

Giải pháp triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức lối 

sống cho học sinh hệ Giáo dục thường xuyên cấp Trung 

học phổ thông tại trường Cao đẳng Sơn La 

Lò Thị Mai Thanh/Khoa 

GDMN-GDPT 
1. Bùi Thị Thùy 

2. Nguyễn Thị Thanh Hải 

3. Lưu Thị Thơm 

4. Nguyễn Thị Thanh Ngà 

 

14 

Thiết kế, đồng bộ hóa và phát huy giá trị bộ nhận diện 

thương hiệu và nhận diện văn phòng Trường Cao đẳng 

Sơn La 

Nguyễn Thị Thu Trang/Phòng 

Hành chính – Quản trị 

1. Lê Thị Mai Anh 

2. Nguyễn Thị Bích Thuận 

3. Lò An Việt 

4. Nguyễn Hải Nam 

 

ĐỀ TÀI DO SINH VIÊN THỰC HIỆN 
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15 

Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác hạch toán kế 

toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty TNHH Thương 

mại và Xây dựng 981 

Lò Thị Minh Quý/Lớp TC Kế 

toán DN K60C/Khoa Nông 

Lâm 

1. Lò Hoài Băng 

2. Lò Bảo Long 

Lớp TC Kế toán DN K60C 
GVHD: Trần Thị 

Quyên 

16 

Theo dõi tỷ lệ mắc một số bệnh thường gặp trên đàn gà 

nuôi tại Trại chăn nuôi, trường Cao đẳng Sơn La và thử 

nghiệm phác đồ điều trị 

Đỗ Tất Lợi/Lớp CĐ Chăn 

nuôi Thú y K60A/Khoa Nông 

Lâm 

 

GVHD: Hoàng Văn 

Thiện 

17 

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của rắn 

mối tại Lâm viên, Trường Cao đẳng Sơn La 

Cà Thị Thơm/Lớp TC Trồng 

trọt K60A/Khoa Nông Lâm 

 
GVHD: Bùi Quang 

Điện 

18 

Một số giải pháp nâng cao hiệu suất cạnh tranh để gia 

tăng doanh số bán hàng tại Cửa hàng điện máy Văn Huy 

Tòng Mai Nhung/Lớp TC 

Nghiệp vụ bán hàng 60A- 

MS/Khoa Kỹ thuật – Kinh tế 

1. Lò Thúy Nhàn 

2. Tòng Tuấn Khang 

3. Lò Thị Linh 
Lớp TC Nghiệp vụ bán hàng 

60A- MS 

GVHD: Vì Việt Hà 

19 

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và 

các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty TNHH TEUHUN 

Tòng Thị Kim Chi/Lớp TC 

Kế toán doanh nghiệp K60C/ 

Khoa Kỹ thuật – Kinh tế 

1. Hoàng Thị Luyễn 

2. Lò Thị Thùy 

Lớp TC Kế toán doanh 

nghiệp K60C 

GVHD: Trương Thị 

Lan Anh 

20 

Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT trong kiểm soát hoạt 

động dạy – học của cán bộ lớp tại Trường Cao đẳng Sơn 

La 

Lò Thị Vân/Lớp CĐ CNTT 

K60A (CLC)/ Khoa Kỹ thuật 

– Kinh tế 

1. Lý Hiển Long 

2. Nguyễn Hữu Hoàng 

3. Giàng Pó Dia 

4. Lường Thị Kim Oanh 

Lớp CĐ CNTT K60A (CLC) 

GVHD: Nguyễn Thị 

Thúy Tươi 
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